
Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1 Trần Thị Diệu Ái 19/12/1997 X

Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh; Đại học 

Ngôn ngữ Anh; Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm

Giáo viên Tiếng 

Anh

Chuyên Lê Quý 

Đôn
Không phù hợp Hết chỉ tiêu tuyển dụng

2 Đậu Thị Vân Anh 20/07/1993 X Đại học Sư phạm Sinh học
Giáo viên Công 

nghệ Sinh
Trần Cao Vân Nguyễn Thái Học

Chuyên ngành không phủ hợp theo kế hoạch (yêu 

cầu công nghệ, công nghệ sinh, kỹ thuật nông 

nghiệp)

3 Đặng Lan Anh 07/04/2002 X Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

4
Nguyễn Đoàn 

Lộc 
Anh 02/09/1998 X Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

5
Nguyễn Gia 

Vân 
Đài 29/07/2002 X Đại học sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng 

Anh
số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

6 Nguyễn Hữu Hậu 19/01/1991
Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam; Đại 

học Sư phạm Lịch sử
Giáo viên Lịch sử

Chuyên Lê Quý 

Đôn
Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

7 Đặng Thị Hồng 12/12/1996 X Đại học Sư phạm Sinh học
Giáo viên Công 

nghệ Sinh
Trần Cao Vân Hùng Vương

Chuyên ngành không phủ hợp theo kế hoạch (yêu 

cầu công nghệ, công nghệ sinh, kỹ thuật nông 

nghiệp)

8
Nguyễn Thị 

Thanh 
Huy 02/01/1993 X

Thạc sỹ Hóa vô cơ; Đại học Sư 

phạm Hóa học
Giáo viên Hóa học

Chuyên Chu Văn 

An
Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

9 Nguyễn Quốc Hưng 07/10/2002 Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

10
Nguyễn Lê 

Hương 
Lan 12/12/1997 X

Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp 

giảng dạy bộ môn Tiếng Anh; 

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

11 Nguyễn Hoàng Lan 11/10/2002 X Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

12 Nguyễn Công Minh 05/05/1998
Thạc sĩ Hóa lí thuyết và Hóa lí, 

Cử nhân Sư phạm Hóa học
Giáo viên Hóa học

Chuyên Chu Văn 

An
Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng
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13
Nguyễn Thị 

Diệu 
Minh 18/10/1996 X

Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh; Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng 

Anh

Chuyên Lê Quý 

Đôn
Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

14 Đặng Hoàng My 31/01/1998 X Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng 

Anh

Chuyên Lê Quý 

Đôn
Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

15
Trương Thị 

Kim 
Ngân 11/03/2002 X Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

16 Phan Thành Nghĩa 11/10/1980
Cử nhân Luật kinh tế, Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm

Giáo viên Giáo 

dục kinh tế và 

pháp luật

Tăng Bạt Hổ Số 1 Phù Mỹ Chuyên ngành không phù hợp theo Kế hoạch

17 Phan Trọng Nhân 20/09/1998 Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng 

Anh

Chuyên Lê Quý 

Đôn
Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

18 Đinh Lê Thu Phương 25/12/1997 X

Thạc sỹ Lý luận và phương pháp 

dạy học Tiếng Anh; Đại học Sư 

phạm Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng 

Anh

Chuyên Lê Quý 

Đôn
Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

19 Võ Thị Hồng Phượng 23/10/1983 X

Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Đại 

học Thực vật học (Khoa học sinh 

học), CC NVSP, Đại học Tiếng 

Anh

Giáo viên Công 

nghệ Sinh
Trần Cao Vân Nguyễn Thái Học

Chuyên ngành không phù hợp (GV CN sinh yêu 

cầu công nghệ, công nghệ sinh, kỹ thuật nông 

nghiệp)

20 Bùi Văn Tài 29/08/2002 Đại học sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

21
Nguyễn Thị 

Thu 
Tâm 02/01/1998 X Đại học sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng 

Anh
số 1 Tuy Phước Không phù hợp Hết chỉ tiêu tuyển dụng

22 Nguyễn Thị Tha 16/03/1991 X Trung cấp Thư viện
Nhân viên Thư 

viện
Tăng Bạt Hổ

Chuyên Chu Văn 

An
Trình độ trung cấp không đảm bảo theo yêu cầu

23 Nguyễn Thị Thuận 24/06/1984 X Đại học kế toán
Nhân viên Thư 

viện

Quốc học Quy 

Nhơn
Xuân Diệu

Chưa được cấp bằng VB 2 Đại học Thư viện; 

chuyên ngành không phù hợp 

24 Lê Thị Thuỷ 10/02/1993 X Đại học Kinh tế Nhân viên Kế toán Số 1 Phù Mỹ Tăng Bạt Hổ
Chuyên ngành không phù hợp (vị trí kế toán yêu 

cầu chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính)

25
Đặng Thị 

Hồng Xuân 
Thủy 07/03/1995 X

Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm, 

Đại học Sư phạm Sinh học

Giáo viên Công 

nghệ Sinh
Hùng Vương Trần Cao Vân

Chuyên ngành không phù hợp (GV CN sinh yêu 

cầu công nghệ, công nghệ sinh, kỹ thuật nông 

nghiệp)
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26 Đỗ Thị Thanh Thúy 08/11/1998 X Đại học Sư phạm Sinh học
Giáo viên Công 

nghệ Sinh

PTDTNT 

THCS&THPT 

Vĩnh Thạnh

Nguyễn Thái Học

Chuyên ngành không phủ hợp theo kế hoạch (yêu 

cầu công nghệ, công nghệ sinh, kỹ thuật nông 

nghiệp)

27 Nguyễn Quỳnh Thư 20/07/2002 X Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

28 Tô Nhất Trí 28/04/1998
Thạc sỹ Hóa lý thuyết và hóa lý; 

Đại học Sư phạm Hóa học
Giáo viên Hóa học

Chuyên Chu Văn 

An
Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

29
Phạm Ngọc 

Như 
Ý 01/06/2001 X Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

30 Huỳnh Thị Mỹ Yến 06/08/1993 X Đại học Văn học, Đại học Luật
Nhân viên Thư 

viện

Quốc học Quy 

Nhơn
Tăng Bạt Hổ Không có thông tin nghiệp vụ thư viện

31 Trần Xuân Yến 18/09/1992 X Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng 

Anh
Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng


